
Loại hợp đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 Nguyễn Thế Trung 241008897 09 A Dừa, TDP 9, P. Ea Tam, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
02/7/2018 6614033826 1.500.000      111704070016434

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

2 Trần Văn Bình 066089015459 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/7/2015 6612035321 1.500.000      111704070016423

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

3 Nguyễn Mạnh Tiến 225316338 TDP 4, P. Thành Nhất, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/01/2020 5621690741 1.500.000      111704070016450

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

4 Nguyễn Văn Đông 241401411 101 Y Ngông, P. Tân Thành, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/7/2019 6624326533 1.500.000      111704070016470

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

5 Nguyễn Đăng Tài 067092002479 301, Thôn 6, Xã Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông
Xác định thời 

hạn
01/6/2020 6720772158 1.500.000      111704070016724

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

6 Nguyễn Xuân Cần 066095013046 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2021 6621846267 1.500.000      111704070025642

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

7 Ngô Thanh Hòa 070094008394 Thôn 2, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2020 6720920381 1.500.000      111704070017922

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

8 Hà Thế Nguyên 366118492 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2020 9423347632 1.500.000      111704070017918

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

9 Phạm Chi 221144629 Thôn 2, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
02/01/2017 6608012867 1.500.000      111704070016455

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

10 Dương Minh Duy 052088013315 115 Hùng Vương, Quảng Phú, CưMgar, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
02/01/2017 6609003355 1.500.000      111704070016456

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

11 Nguyễn Phương Đoan 066083012470 Hẻm 100, Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/4/2019 6622003370 1.500.000      111704070016452

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

12 Y Luan Niê 066079000645 TDP 6, Tân An, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/01/2018 6609003552 1.500.000      111704070016473

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

13 Nguyễn Tất Hiệp 230629142 8/1 Nguyễn Công Trứ, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/5/2022 6423277630 1.500.000      111704070016649

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

14 Ngô Xuân Trường 241886385 Thôn 11, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/10/2020 6623470462 1.500.000      111704070016322

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

Số tiền hỗ trợ 

tháng 3, 4, 5

(Đồng)

Tài khoản ngân hàng

3. Địa chỉ: KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

STT Họ và tên
Số CMND/

CCCD
Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

Phụ lục

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ASEAN

2. Số đăng ký kinh doanh: 6000746180
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15 Đinh Huy Trường 051089001176 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6720860573 1.500.000      111704070023894

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

16 Y - Yon Kbuôr 066095018406 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/11/2021 6623457567 1.500.000      111704070016327

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

17 Phạm Sỹ Hùng 066086005219 Khối 12, P. Khánh Xuân, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
02/8/2021 6611037690 1.500.000      111704070016510

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

18 Vũ Hải Đăng 025091018785 362/90 Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, BMT, Đăk Lăl
Xác định thời 

hạn
01/4/2020 6709001360 1.500.000      111704070016528

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

19 Lê Văn Tuấn 066085004479 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2020 6623333669 1.500.000      111704070016523

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

20 Trà Tấn Thành 241279158 Thôn 3, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/5/2020 6623243384 1.500.000      111704070016683

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

21 Đặng Văn Thuận 066090004631 Thôn 3, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2020 6623488437 1.500.000      111704070016526

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

22 Đặng Văn Nhâm 241305430 Thôn 3, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6623451483 1.500.000      111704070023856

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

23 Trần Thanh Văn 240845556 Thôn 11, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2020 6624558945 1.500.000      111704070017949

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

24 Lê Văn Khương 038086028117 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
03/6/2021 3822112834 1.500.000      111704070024354

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

25 Phạm Minh Trí 066095019517 Thôn 4, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6622207501 1.500.000      111704070023873

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

26 Phạm Văn Hùng 143016277 10, Thôn 7, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/4/2020 3022693030 1.500.000      111704070016415

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

27 Lê Đình Tùng 066093020598 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6623665297 1.500.000      111704070023865

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

28 Y Hôn Byă 066080008289 Thôn 12, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/10/2019 6615035558 1.500.000      111704070016600

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

29 Nguyễn Xuân Thắng 241489659 Thôn 12, xã Hoà Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6623604804 1.500.000      111704070023910

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

30 Bùi Mạnh Hùng 241406684 09 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/02/2021 6622140579 1.500.000      111704070022729

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

31 Trần Thanh Quang 241006411 43 Đồng Sỹ Bình, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/7/2016 6609003337 1.500.000      111704070016509

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

32 Phạm Đình Cường 230967953 354 Lê Duẩn, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/6/2019 6611035068 1.500.000      111704070016786

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM
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33 Võ Sơn Thắng 066087013825 Thôn 2, Eatu, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/10/2019 6623981984 1.500.000      111704070016329

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

34 Hứa Minh Cường 019090013854 100/5 Săm Bram, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
02/7/2018 6614035649 1.500.000      111704070016638

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

35 Lê Văn Trung 241924182 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/4/2022 6624270133 1.500.000      111704070016648

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

36 Quang Quyền Vương 066089012246 Thôn 9, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2022 6623544924 1.500.000      111704070023870

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

37 Lê Cao Chương 067089003675 19, thôn 4, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2020 6720879629 1.500.000      111704070018050

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

38 Phan Khắc Ninh 241998382 Thôn 10, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/3/2020 6423395320 1.500.000      111704070016629

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

39 Phạm Văn Lực 046091015518 Thôn 11, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/9/2019 4621451090 1.500.000      111704070016876

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

40 Bùi Hoàng Vinh 066094011186 4/29 Võ Thị Sáu, Tân Lập, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/6/2019 6621983042 1.500.000      111704070016722

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

41 Huỳnh Văn Vương 225366045 TDP 4, P. Thành Nhất, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
03/6/2021 5621239403 1.500.000      111704070024859

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

42 Đỗ Trần Dương 067095002172 Thôn 2, Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông
Xác định thời 

hạn
01/6/2019 6720632001 1.500.000      111704070016743

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

43 Đoàn Ngọc Nhật Hoàng 066088013546 96/8 Đinh Công Tráng,Tân Tiến, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
03/01/2022 6624301147 1.500.000      111704070027802

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

44 Trần Phương 241488047 09 Hoàng Hoa Thám, Tân Tiến, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/02/2020 6624410412 1.500.000      111704070017927

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

45 Nguyễn Thế Hiếu 066092008777 09 A Dừa, Phường Ea Tam, TP.BMT, T. Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/01/2020 7416303970 1.500.000      111704070017901

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

46 Nguyễn Thùy Dương 241326584 39 Neyder, Tân Lập, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/3/2022 6624252323 1.500.000      111704070016802

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

47 Bùi Quốc Trung 241022978 40/5/2 Nguyễn Trường Tộ, Ea tam, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/10/2020 6623908261 1.500.000      111704070040187

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

48 Nguyễn Thị Tuyết Sương 225567998 TDP 4, P. Thành Nhất, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/10/2020 6616034823 1.500.000      111704070016361

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

49 Hoàng Hữu Anh Tuấn 066090012864 127 Dray Sáp, H. Krong Ana, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/0/2019 6624456650 1.500.000      111704070016805

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

50 Nguyễn Thị Phương 241947429 SN 18, Thôn 18, xã Hòa Phú, BMT, ĐL
Xác định thời 

hạn
02/6/2020 4018439267 1.500.000      111704070016733

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM
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51 Nguyễn Minh Thắng 066089005702 09, thôn 1, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/12/2018 6616003075 1.500.000      111704070016848

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

52 Hà Văn Tý 066072006264 69/1 Mai Xuân Thưởng, Thành nhất, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/01/2021 6610035189 1.500.000      111704070016830

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

53 Phạm Ngọc Duy Quang 066086010451 137, thôn 11, xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/5/2019 6608004623 1.500.000      111704070016684

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

54 Nguyễn Đình Tân 201363174 Thôn 4, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/6/2019 4820933004 1.500.000      111704070016721

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

55 Đặng Văn Lực 001084072307 TDP 6, tt Eatling, Cư Jut, Đăk Nông
Xác định thời 

hạn
01/12/2019 6709002357 1.500.000      111704070017926

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

56 Đào Công Tùng 033089014947 581/18 Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, BMT, Đắk Lắk
Không xác định 

thời hạn
01/10/2020 6614033839 1.500.000      111704070016398

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

57 Nguyễn Trọng Thịnh 241361291 22B/46 Nguyễn An Ninh, Ea Tam, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/4/2021 6624256439 1.500.000      111704070023895

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

58 Nguyễn Thành Luân 066089010149 63 Nguyễn Khoa Đăng, Khánh Xuân, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/02/2019 6612036081 1.500.000      111704070016444

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

59 Nguyễn Đình Tám 245094964 Thôn 1, Xã Hòa Phú, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/02/2019 6721338211 1.500.000      111704070016406

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

60 Hoàng Quốc Huy 066093019711 59 Nguyễn Hữu Thấu, Tân Lợi, BMT, Đắk Lắk
Xác định thời 

hạn
01/11/2018 6622579943 1.500.000      111704070016404

NH TMCP Phát triển 

TP. HCM

Tổng cộng 90.000.000    

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-27T08:15:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




